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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Loại học phần: tự chọn
Mã số học phần:  LQT-07     Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS.Trần Minh Ngọc
	Đại học Luật Hà Nội
	tmngoc73@gmail.com
	0982774688

	2
	PGS.TS.Hoàng Phước Hiệp
	Trường ĐH Kinh doanh- Công nghệ 
	hiephp310@gmail.com
	091 2397679

	3
	TS.Nguyễn Thái Mai
	Đại học Luật Hà Nội
	mai.luatquocte@gmail.com
	0912376293


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:Nắm bắt được khái niệm và đặc điểm, các loại tranh chấp đầu tư quốc tế; Các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phổ biến; Nắm được thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các nước từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nắm được thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam và thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước của Việt Nam.
Về kỹ năng:khả năng vận dụng các quy định của Tư pháp quốc tế Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế bao gồm tranh chấpđầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Namvàtranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước của Việt Nam.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế và các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
*Họ và tên giảng viên: TS.Trần Minh Ngọc
Email:  tmngoc73@gmail.com                                Điện thoại:  0982774688
*Nội dung giảng dạy:
- Tranh chấp đầu tư quốc tế
- Cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế
- Các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
- Nội dung của các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cơ bản 
*Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Viện Đại học mở Hà Nội, Trọng tài quốc tế, NXB.Công an Nhân dân, 2018.
+ Markhuleatt - james and nicholas gouldv(1996), international commercial arbitration : A hand book, LLP London-Newyork-Hongkong.
+ OKEZIE CHUKWUMERIJE(1994), choice of law in international commercial arbitration, Quorum Books westport, conecticut law
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Luật đầu tư 2014
- Luật trọng tài thương mại 2010
- Các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương mà Việt Nam đã ký kết
- Các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên
- Bộ Luật dân sự 2015
- Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
Chuyên đề 2:Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
* Họ và tên giảng viên: TS.Nguyễn Thái Mai 
Email:  mai.luatquocte@gmail.com              Điện thoại: 0912376293     
* Nội dung giảng dạy:
- Khái quát chung về các tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư
-Những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư và nhà nước tại các quốc gia trên thế giới
- Đánh giá tác động từ thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước đối với nước tiếp nhận đầu tư
- Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc phòng ngữa tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước 
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
+ Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/1/ 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
+ Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ Hà lan 1994
+ Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN 2009
+ Hiệp định thương mại tự do BắcMỹ ( NAFTA)
+ Báo cáo nghiên cứu pháp luật đầu tư của một số nước- Bộ kế hoạch đầu tư, tháng ba năm 2014
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Trang Web
	+ http://www.icsid.org
	+ http://www.unctad.org
	+http://trungtamwto.vn	
Chuyên đề 3: Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam
* Họ và tên giảng viên: TS.Trần Minh Ngọc
Email:  tmngoc73@gmail.com              Điện thoại: 0982774688
*Nội dung giảng dạy:
- Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế phổ biến giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam
- Đặc điểm của tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam 
- Những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tranh chấp 
- Cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam 
- Thực trạng pháp luật giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam
- Thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại tòa án Việt Nam và trọng tài Việt Nam
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ CLARKSON and JONATHAN HILL, Jaffey on the conflict of laws, second edition, Lexisnexis UK, 2002.
+ Michael Bogdan, Luật so sánh, Xưởng in Trung tâm học liệu – ĐH Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội, 2002.
+ Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế, NXB.Tư pháp, Hà Nội, 2017.
+ Viện Đại học Mở Hà Nội, Giáo trình trọng tài quốc tế, NXB.Công an Nhân dân, Hà Nội, 2018
+ Luật đầu tư 2014
+ Luật trọng tài thương mại 2010
+ Các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương mà Việt Nam đã ký kết
+ Các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên
+ Bộ Luật dân sự 2015
+ Bộ Luật tố tụng dân sự 2015
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Markhuleatt - james and nicholas gouldv(1996), international commercial arbitration : A hand book, LLP London-Newyork-Hongkong.
+ OKEZIE CHUKWUMERIJE(1994), choice of law in international commercial arbitration, Quorum Books westport, conecticut law.
[bookmark: _GoBack]Chuyên đề 4:Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước của Việt Nam
* Họ và tên giảng viên: PGS.TS.Hoàng Phước Hiệp
* Nội dung giảng dạy:
- Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước của Việt Nam 
- Đặc điểm của tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước của Việt Nam
- Những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tranh chấp 
- Cơ sở pháp lý giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước của Việt Nam
- Thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước của Việt Nam
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Hanoi Law University (2017), Textbook International Investment Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III).
+ Hanoi Law University (2017), Textbook International Trade and Business Law, People’s Public Security Publishing House, Hanoi (Giáo trình song ngữ Anh-Việt do EU tài trợ trong khuôn khổ Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III). 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình luật thương mại quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội. 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Ban thư kí WTO (2003), Understanding the World Trade Organization (download miễn phí từ website của WTO - www.wto.org).
+ Peter Van den Bossche (2008), The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd edn.
+ Các trang thông tin điện tử:
http://asean.org
http://www.moit.gov.vn 
http://www.mutrap.org.vn
http://www.worldtradelaw.net 
http://www.wto.org
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế và các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	4
	24
	4
	4 (8)
	12

	2
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
	4
	32
	6
	6 (12)
	16

	3
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam
	4
	32
	6
	6 (12)
	16

	4
	Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước của Việt Nam
	4
	32
	6
	6 (12)
	16


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận 
b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:Khái quát về tranh chấp đầu tư quốc tế và các phương thức giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Thuyết trình đề tài nhóm
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	4

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	4



2. Chuyên đề 2:Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Thuyết trình đề tài nhóm
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6



3. Chuyên đề 3:Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Thuyết trình đề tài nhóm
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6



4. Chuyên đề 4:Thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa các nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước của Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Toàn bộ phần lý thuyết trong đề cương
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Thuyết trình đề tài nhóm
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6

	Buổi 3
	Học viên thảo luận theo vấn đề 
Giải quyết tình huống, vụ việc thực tế
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	6



	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)






Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
		Mã số: LQT-07
